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Phụ lục
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN ngày      tháng 7 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	STT
	Tên tài liệu
	Mã hiệu 
	Ghi chú

	1. Thủ tục theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng 

	1. 
	Chính sách chất lượng 
	CSCL
	

	2. 
	Mục tiêu chất lượng 
	MTCL
	

	3. 
	Bản mô tả Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
	BMT
	

	4. 
	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)
	QT-01
	

	5. 
	Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội 
	QT-02
	

	6. 
	Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
	QT-03
	

	7. 
	Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp 
	QT-04
	

	8. 
	Quy trình thực hiện hành động khắc phục 
	QT-05
	

	9. 
	Quy trình xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng
	QT-06
	

	2. Quy trình giải quyết TTHC

2.1. Phòng Quản lý Đầu tư

	10. 
	Quy trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	QT-01/ĐT
	

	11. 
	Quy trình thẩm định và quyết định đầu tư dự án nhóm B
	QT-02/ĐTXDCB
	

	12. 
	Quy trình thẩm định và quyết định đầu tư dự án nhóm C
	QT-03/ĐTXDCB
	

	13. 
	Quy trình thẩm định dự án nhóm A
	QT-04/ĐTXDCB
	

	14. 
	Quy trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
	QT-05/ĐTXDCB
	

	15. 
	Quy trình chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập
	QT-01/LN
	

	16. 
	Quy trình phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức
	QT-02/LN
	

	17. 
	Quy trình miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh)
	QT-03/LN
	

	18. 
	Quy trình phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ
	QT-04/LN
	

	19. 
	Quy trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
	QT-05/LN
	

	20. 
	Quy trình thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác
	QT-06/LN
	

	21. 
	Quy trình phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)
	QT-07/LN
	

	2.2. Phòng Khoa học và Công nghệ

	22. 
	Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	QT-01/NNPTNT
	

	23. 
	Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	QT-02/NNPTNT
	

	2.3. Văn phòng Sở

	24. 
	Quy trình nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư
	QT-01/ĐTNN
	

	3. Quy trình quản lý nội bộ

	25. 
	Quy trình tặng Giấy khen của Giám đốc Sở về thành tích theo đợt, chuyên đề
	QT-05/TĐKT
	

	26. 
	Quy trình tặng Giấy khen của Giám đốc Sở về thành tích đột xuất
	QT-02/TĐKT
	


